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(Kèm theo quyết định số:               /QĐ-VPCNCLQG ngày        tháng 03 năm 2026  

của Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VIỄN THÔNG 

Tiếng Anh/ in English: TELECOM METROLOGY AND QUALITY CENTER 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 015 – PRO 

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation 

Trụ sở chính/ Head Office:   

Tòa nhà Cục Viễn thông, phố Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội,    

Việt Nam 

VNTA Building, Duong Dinh Nghe Street, Cau Giay Ward, Hanoi City, Vietnam 

Tel: +84 24 3943 6608 (ext. 08 001) 

Chi nhánh miền Trung/ Central branch: 

Số 42, đường Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

No. 42 Tran Quoc Toan Street, Hai Chau Ward, Da Nang City, Vietnam 

Tel: +84 236 3583222 

Chi nhánh miền Nam/ Southern branch: 

Số 60, đường Tân Canh, phường Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

No. 60 Tan Canh Street, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Tel: +84 28 39919066  

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

ISO/IEC 17065:2012  Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận    

sản phẩm, quá trình và dịch vụ/ Conformity assessment – 

Requirements for bodies certifying products, processes and 

services. 

HIỆU LỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation period  

Từ/ from       /3/2026 đến/ to 15/01/2027 
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation 

Chứng nhận sản phẩm theo phương thức 1a, 1b, 5 theo ISO/IEC 17067:2013 (tương ứng với 

phương thức 1, 7, 5 theo thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ) cho các sản phẩm sau/ Product certification in accordance with certification 

scheme type 1a, 1b, 5 of ISO/IEC 17067:2013 (equivalents to certification scheme type 1, 7, 5 

of Circular 28/2012/TT-BKHCN dated 12 December, 2012 of Ministry of Science and 

Technology) for the following products: 

Stt 

No 

Tên sản phẩm 

Product name 

Chuẩn mực chứng nhận 

Certification criteria 

Thủ tục         

chứng nhận 

Certification 

procedure 

Phương thức      

chứng nhận  

Type of 

certification 

scheme  

1  Thiết bị vô tuyến     

di động mặt đất và 

trung kế vô tuyến 

điện mặt đất / Private 

land mobile radio 

and Terrestrial 

Trunked Radio 

QCVN 100:2024/BTTTT QT 09:2026 1, 5, 7 

2  Thiết bị trạm gốc 

thông tin di động đa 

công nghệ NR và E-

UTRA / E-UTRA, NR 

Multi-Standard 

Radio (MSR) Base 

Station (BS) 

QCVN 133:2024/BTTTT QT 09:2026 1, 5, 7 

3  Thiết bị vô tuyến  

cầm tay và đeo trên 

cơ thể người / Hand-

held and body-worn 

wireless 

communication 

devices  

QCVN 134:2024/BTTTT QT 09:2026 1, 5, 7 

4  Thiết bị camera   

giám sát sử dụng giao 

thức Internet / 

Surveillance Camera 

using Internet 

Protocol 

QCVN 135:2024/BTTTT QT 11:2025 1, 5, 7 

Ghi chú/ Note: Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông phải đăng ký hoạt động và được cấp     

giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ 

Telecom Metrology and Quality Center must register its operations and obtain the registration 

certificate according to the law before providing certification services. 
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